
STT Mã SP Tên Sản Phẩm
Quy cách/Cường độ 

(3.0-3.5 Mpa)
Đơn vị 

tính
Số Lượng

Đơn Giá
(vnđ)

1 SA-BTN3 Gạch bê tông nhẹ E-Block
600*300*75-100-150-

200mm 
M3 1.00            1,390,000          

2 SA-BTN2 Gạch bê tông nhẹ E-Block
600*200*75-100-150-

200 mm
M3 1.00            1,390,000          

3 SA-PN12.1 Panel E-Block 1200x600x100mm M3 1.00            2,700,000          

4 SA-PN12.75 Panel E-Block 1200x600x75mm M3 1.00            3,000,000          

5 SA-VX104 Vữa xây E-Block EBT-104 25kg/bao Bao 1.00            100,000             
6 SA-VT202 Vữa tô E-block EBP-202 25kg/bao Bao 1.00            90,000               
7 SA-VT300 Vữa tô skimcoat EBS-300 25kg/bao Bao 1.00            120,000             
8 SA-VT301 Vữa tô skimcoat EBS-301 25kg/bao Bao 1.00            105,000             
9 SA-VT302 Vữa tô skimcoat EBS-302 25kg/bao Bao 1.00            100,000             

10 SA-VT401 Vữa tô skimcoat EBH-401 25kg/bao Bao 1.00            100,000             
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BẢNG GIÁ NĂM 2019
Công Ty TNHH SAKO Việt Nam - NSX & CC số 1 gạch bê tông chưng áp tại TP.HCM và Các tỉnh Miền Tây xin gửi 

báo giá tới quý khách hàng như sau:

10 SA-VT401 Vữa tô skimcoat EBH-401 25kg/bao Bao 1.00            100,000             
11 SA-VT501 Vữa đàn hồi EBF -501 8kg/thùng Thùng 1.00            420,000             
12 SA-BX75 Bay xây 75mm Cái 1.00            95,000               
13 SA-BX100 Bay xây 100mm Cái 1.00            100,000             
14 SA-BX150 Bay xây 150mm Cái 1.00            105,000             
15 SA-BX200 Bay xây 200mm Cái 1.00            115,000             
16 SA-PU Chai bot PU (750ml) Chai 1.00            78,000               
17 SA-BASAT Bas sắt neo tường Cái 1.00            5,000                 
18 SA-TR Cây tạo rãnh Cái 1.00            90,000               
19 SA-Lintel Đà Lintel 1200x100x100mm Cái 1.00            90,000               

1. Báo giá có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 đến khi có thông báo mới.

2. Đơn giá đã bao gồm VAT 10% chưa bao gồm chi phí vận chuyển.

093 689 6908 Zalo/Viber/Tell

0898 46 77 46 CSKH

0926 422 422 CSKH

DƯƠNG NGÔ TUYẾN

(Đã ký)

Hotline

3. Công Ty TNHH SAKO Việt Nam cần tuyển Đại Lý Cấp 1 khu vực/Vùng. Liên hệ để làm Đại Lý và nhận chính sách 
giá mới nhất Hotline: 0898 46 77 46 (Mr Dương)

TP.HCM, Ngày 01/01/2019

GIÁM ĐỐC

Mọi chi tiết xin Quý khách vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh!

Mr. Dương

Hotline:

Ghi chú :

4. Đại lý phải thanh toán 100% trước khi giao hàng.


